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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



I. Phần Đọc hiểu (6,0 điểm) Đọc văn bản:
ÔNG YẾT KIÊU*
Thời nhà Trần có một người tên là Yết Kiêu, sức khỏe phi thường. Đặc biệt, ông bơi lội rất giỏi. Mỗi lần ông lặn xuống biển, người ta cứ tưởng như ông đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên.
Hồi ấy, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh. Nhà vua sai sứ giả đi tìm người đánh giặc. Yết Kiêu bèn tìm đến, tâu vua rằng:
· Thần tuy tài hèn sức yếu nhưng cũng quyết cho lũ giặc vào bụng cá. Vua hỏi:
· Nhà ngươi cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền bè?
· Tâu bệ hạ, thần chỉ cần một cái dùi sắt, một chiếc búa – ông đáp.
Một mình ông lặn xuống biển, tìm đáy tàu giặc, đục thủng tàu. Tàu giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Quân giặc vô cùng sợ hãi.
Mãi về sau, giặc đem một cái ống nhòm thủy tinh có phép nhìn thấu qua nước, thấy ông đi lại thoăn thoắt như đi trên bộ. Chúng bèn đem cái vó bằng sắt, nhân lúc ông đang mải đục một chiếc tàu, buông xuống chụp lấy ông. Bắt được Yết Kiêu, giặc tra khảo ông:
· Nước Nam có bao nhiêu kẻ lặn được như ngươi? Ông bảo chúng:
· Không kể những người đi lại dưới nước suốt mười ngày không lên, còn như hạng ta thì một trăm chiếc tàu của chúng bay cũng không chở hết.
Giặc dụ dỗ ông đưa chúng đi bắt những người khác. Ông giả vờ nghe theo, rồi thừa lúc chúng vô ý, nhảy xuống nước trốn đi. Bấy giờ quân giặc đã bị thiệt hại khá nặng, lại nghe nói nước Nam nhiều người có tài lặn nên đành phải quay tàu trở về, không dám quấy nhiễu nữa.
(Theo Vũ Nguyên Hành, Đại Nam kì nhân liệt truyện)

(*) Yết Kiêu (1242-1303), tên thật là Phạm Hữu Thế, quê ở làng Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông là một trong năm tùy tướng tài giỏi của Trần Hưng Đạo, có công giúp nhà Trần chống lại quân Mông - Nguyên vào thế kỷ XIII. Với nhiều chiến công, ông được vua Trần phong là “Triều Trần Hữu Tướng Đệ Nhất Bộ Đô Soái Thủy Quân”, tước Hầu.
Chọn đáp án đúng nhất (3,0 điểm):
Câu 1. Ai là nhân vật chính trong văn bản trên?
A. Nhà vua	B. Yết Kiêu
C. Quân giặc	D. Sứ giả
Câu 2. Câu chuyện sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất	B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba	D. Hai ngôi kể

Câu 3. Dòng nào dưới đây có chi tiết hoang đường, kì ảo?
A. Nhiều khi ông sống ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên.
B. Nhà vua sai sứ giả đi tìm người đánh giặc.
C. Giặc dụ dỗ ông đưa chúng đi bắt những người khác.
D. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh.
Câu 4. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: Bạn ấy bơi giỏi như Yết Kiêu.
A. Điệp ngữ	B. Nhân hóa	C. So sánh	D. Ẩn dụ
Câu 5. Trong câu văn in đậm, thoăn thoắt có nghĩa là gì?
A. Gợi tả những sự vật nhỏ di chuyển liên tục trong không gian.
B. Gợi tả chuyển động quay nhanh của sự vật khi có gió thổi.
C. Gợi tả sự di chuyển liên tục, nhiều lần của xe cộ trên quốc lộ.
D. Gợi tả cử chỉ nhanh nhẹn, nhịp nhàng và liên tục của tay chân.
Câu 6. Dòng nào thể hiện ý nghĩa của truyện Ông Yết Kiêu?
A. Ca ngợi tài năng của nhà vua và tinh thần chiến đấu gan dạ của binh sĩ.
B. Ca ngợi tài năng của Yết Kiêu, người anh hùng yêu nước và căm thù giặc.
C. Ca ngợi sự thông minh và dũng cảm của binh sĩ nhà Trần trước quân giặc.
D. Ca ngợi tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc Đại Việt.
Thực hiện các yêu cầu (3,0 điểm):
Câu 7. (1,0 điểm) Trong truyện, Yết Kiêu đã sử dụng vũ khí gì để đánh giặc? Ông làm đắm tàu giặc bằng cách nào?
Câu 8. (1,0 điểm) Vì sao mà quân giặc đành phải quay tàu trở về, không dám quấy nhiễu nữa?
Câu 9. (1,0 điểm) Từ nhân vật Yết Kiêu trong câu chuyện trên, em đã học tập được những phẩm chất nào?
II. Phần Viết (4,0 điểm)
Đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích mà em đã được nghe, đọc.
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	Phần/câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Phần Đọc hiểu
	6,0

	Chọn đáp án đúng nhất
	



Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm.
	

3,0

	





Thực hiện các yêu cầu
	Câu 7.
· Vũ khí Yết Kiêu dùng để đánh giặc là một chiếc dùi sắt và một chiếc búa.
· Ông làm đắm tàu giặc bằng cách: một mình ông lặn xuống biển, tìm đáy tàu giặc, đục thủng tàu.
HS có thể diễn đạt tương đương, phù hợp đạt điểm tối đa.
	
0,5
0,5

	
	Câu 8.
- Quân giặc đành phải quay tàu trở về, không dám quấy nhiễu nữa, vì:
+ Chúng vô ý để Yết Kiêu nhảy xuống nước trốn được.
+ Quân giặc đã bị thiệt hại khá nặng, lại nghe nói nước Nam nhiều người có tài lặn nên đành phải quay tàu trở về, không dám quấy nhiễu nữa.
HS nêu được 02 ý trên, có cách diễn đạt khác nhưng phù hợp, đảm bảo yêu cầu, đạt điểm tối đa.
	

0,5
0,5

	
	Câu 9.
- Những phẩm chất học tập được từ nhân vật Yết Kiêu: yêu quê hương, đất nước; thông minh; mưu trí; gan dạ; dũng cảm…
HS nêu được 02 phẩm chất, có cách diễn đạt phù hợp, đảm bảo yêu cầu đạt điểm tối đa.
	1,0

	II. Phần Viết
	4,0

	
	I. Yêu cầu chung
· Xác định đúng kiểu bài tự sự, đảm bảo bố cục bài văn, lựa chọn được nhân vật để đóng vai, sự việc, cốt truyện, lời kể tự nhiên, chân thực, hấp dẫn…
· Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
· Xác định đúng nội dung kể: đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích.
· Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, diễn đạt logic, ít mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu.
	

	
	II. Yêu cầu cụ thể
	

	
	1. Mở bài: đóng vai nhân vật tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện cổ tích được kể.
	0,5

	
	2. Thân bài: kể lại diễn biến của câu chuyện.
	3,0

	
	- Xuất thân của nhân vật.
	0,5

	
	- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
	0,5

	
	- Các diễn biến chính của câu chuyện:
+ Sự việc thứ nhất.
+ Sự việc thứ hai.
+ Sự việc thứ ba.
	2,0



	
	…
(Kết hợp kể, tả và bộc lộ cảm xúc của nhân vật gắn với mỗi sự việc xảy ra và các nhân vật có liên quan…).
	

	
	3. Kết bài: kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0

	
	*Lưu ý: Khi chấm, giáo viên không cho điểm hình thức riêng. Nếu bài làm trình bày cẩu thả, chữ quá xấu, sai từ 05 lỗi chính tả trở lên có thể trừ từ
0,25 đến 0,5 điểm.
	



